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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định mẫu đề cương báo cáo sử dụng trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật kèm theo các phụ lục
Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường
 Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định mẫu đề cương báo cáo sử dụng trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật kèm theo các phụ lục. Cục QLXLVPHC&TDTHPL xin báo cáo Bộ trưởng về một số vấn đề cơ bản của dự thảo Thông tư như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012  (Luật XLVPHC), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), Thông tư số 14/2014/TT-BTP, ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, trong thời gian qua, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật, trong đó có việc xây dựng Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng và hàng năm, Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm và theo chuyên đề, lĩnh vực.

Hiện nay, Luật XLVPHC, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP đã quy định tương đối cụ thể về nội dung (các thông tin, số liệu cần thu thập) của Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình thực hiện cho thấy, Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan có trách nhiệm thực hiện thường không đầy đủ theo yêu cầu, hình thức, cách thể hiện thiếu thống nhất, cụ thể là: Nhiều trường hợp Báo cáo cung cấp không đầy đủ thông tin, nhiều thông tin định tính, thiếu định lượng dẫn tới những đánh giá, nhận xét, kiến nghị và đề xuất thường chung chung, không cụ thể, rõ ràng, có trường hợp còn thiếu chính xác; thông tin, số liệu được thể hiện ngay trong Báo cáo dẫn đến thực tế là Báo cáo thường dàn trải, khó theo dõi, khó tổng hợp; thông tin, số liệu được thể hiện thiếu thống nhất (một phần được lập thành phụ lục, một phần thể hiện ngay trong Báo cáo). Bên cạnh đó, việc xây dựng các phụ lục kèm theo Báo cáo cũng thường có khác biệt về nội dung và hình thức. Ngoài ra, một số nội dung cần báo cáo chưa thật cụ thể, rõ ràng dẫn tới sự lúng túng của cơ quan thực hiện báo cáo. Một số nội dung cần báo cáo cũng chưa thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã nêu ở phần trên.
Những hạn chế, vướng mắc, bất cập nêu trên là một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của Báo cáo, từ đó tác động đến hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong từng lĩnh vực, từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
Để khắc phục những hạn chế, bất cập, vướng mắc nêu trên, trong năm 2014, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành Đề cương Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Đề cương Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các biểu mẫu kèm theo để sử dụng tạm thời cho việc lập báo cáo năm 2014 của các Bộ, ngành, địa phương (Công văn số 4196/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL và Công văn số 4212 BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/10/2015). Các Đề cương Báo cáo và biểu mẫu nêu trên cũng đã giúp cho việc xây dựng và tổng hợp Báo cáo từ các Bộ, ngành và địa phương thuận lợi, nhanh chóng, chính xác hơn. Tuy nhiên, qua phản ánh của các Bộ, ngành, địa phương và qua việc tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014 và Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 cho thấy một số nội dung trong các Đề cương báo cáo và các biểu mẫu chưa phù hợp, một số nội dung chưa được “biểu mẫu hóa” dẫn tới việc chưa khắc phục triệt để được những vướng mắc trong việc xây dựng và tổng hợp Báo cáo. Bên cạnh đó, do các Đề cương Báo cáo và các biểu mẫu được ban hành kèm theo Công văn của Bộ Tư pháp và chỉ được thực hiện trong năm 2014 nên từ năm 2015 trở đi, nếu tiếp tục hướng dẫn theo hình thức này, Bộ Tư pháp phải ban hành Công văn để hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, việc sử dụng hình thức Công văn của Bộ Tư pháp để ban hành các Đề cương Báo cáo và các biểu mẫu là chưa thực sự phù hợp, chưa bảo đảm hiệu lực.
 Để khắc phục tình trạng trên đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thì việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định mẫu đề cương báo cáo sử dụng trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật kèm theo các phụ lục là rất cần thiết. 
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Mục tiêu

Việc xây dựng Thông tư quy định mẫu đề cương báo cáo sử dụng trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật kèm theo các phụ lục nhằm thực hiện các mục tiêu chủ yếu sau:

- Xây dựng đầy đủ các mẫu Đề cương Báo cáo, các mẫu phụ lục kèm theo phục vụ việc xây dựng Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
- Tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai xây dựng Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng dự thảo Thông tư phải quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:
1. Các mẫu phụ lục được ban hành kèm theo cùng với mẫu Đề cương báo cáo phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với các quy định của Luật XLVPHC, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP;
2. Các mẫu phụ lục được xây dựng phải bảo đảm tính ổn định, sử dụng lâu dài; nội dung phản ánh trung thực, đầy đủ các thông tin, số liệu chủ yếu, chính xác, đánh giá đầy đủ, toàn diện về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, SOẠN THẢO THÔNG TƯ 
Quá trình xây dựng, soạn thảo Thông tư, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã thực hiện các hoạt động sau đây:

- Xây dựng Kế hoạch xây dựng Thông tư; 
- Tổ chức … cuộc họp và nhiều buổi làm việc nhóm để thảo luận về những vấn đề cần quy định chi tiết trong dự thảo Thông tư; 
- Xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách về việc xây dựng Tờ trình, chỉnh lý và gửi Dự thảo lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Tổng hợp ý kiến tham gia, xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Thông tư trình Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến trước khi đề nghị Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức thẩm định theo Quy chế chung của Bộ; 
- Tổ chức thẩm định dự thảo Thông tư vào ngày....../…/2015;
- Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã tổng hợp, chỉnh lý dự thảo Thông tư, giải trình các nội dung không tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định, trình Thứ trưởng Phụ trách cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 02 phần, cụ thể: 
- Phần I - Đề cương Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các bảng tổng hợp về tình hình xử lý vi phạm hành chính, gồm 10 phụ lục, từ phụ lục 1 đến phụ lục 10; 
- Phần II - Đề cương Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các bảng tổng hợp công tác theo dõi thi hành pháp luật gồm 14 phụ lục, từ phụ lục 1 đến phụ lục 14.

2. Nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư

2.1. Về Đề cương Báo cáo và các biểu mẫu về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Đề cương Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được chia làm 03 phần. Phần 1: Tình hình và kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Phần 2: Tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Phần 3: Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị.
Các bảng tổng hợp tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng căn cứ vào nội dung báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo nguyên tắc những nội dung được thể hiện trong các biểu mẫu sẽ không thể hiện lặp lại trong Báo cáo mà được dẫn chiếu trong Báo cáo để phân tích, dẫn chứng,…

Chín (09) phụ lục về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm có:


1. Phụ lục 1 là Bảng tổng hợp số liệu về xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu này dùng cho các cơ quan tổng hợp, cung cấp số liệu thuộc thẩm quyền xử phạt của cơ quan mình hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt theo lĩnh vực quản lý nhà nước;

2. Phụ lục 2 là Bảng tổng hợp số liệu áp dụng các hình thức xử phạt. Mẫu này dùng cho các cơ quan tổng hợp, cung cấp số liệu về tình hình áp dụng các hình thức xử phạt;

3. Phụ lục 3 là Bảng tổng hợp số liệu áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Mẫu này dùng cho các cơ quan tổng hợp, cung cấp số liệu về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả;

4. Phụ lục 4 là Bảng tổng hợp số liệu áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Mẫu này dùng cho các cơ quan tổng hợp, cung cấp số liệu về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;

5. Phụ lục 5 là Bảng tổng hợp số liệu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Mẫu này dùng cho Ủy ban nhân dân các cấp tổng hợp, cung cấp số liệu về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

6. Phụ lục 6 là Bảng tổng hợp số liệu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Mẫu này được sử dụng trong ngành Công an tổng hợp, cung cấp số liệu về các biện pháp xử lý hành chính: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

7. Phụ lục 7 là Bảng tổng hợp số liệu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Mẫu  này được sử dụng trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, cung cấp số liệu về biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

8. Phụ lục 8 là Bảng tổng hợp số liệu xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên. Mẫu này dùng cho các cơ quan tổng hợp, cung cấp số liệu về việc xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên;

9. Phụ lục 9 là Bảng tổng hợp số liệu hình thức phạt tiền. Mẫu này dùng cho các cơ quan tổng hợp, cung cấp số liệu áp dụng hình thức phạt tiền thuộc thẩm quyền xử phạt của cơ quan mình hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt theo lĩnh vực quản lý nhà nước;
2.2. Về Đề cương Báo cáo và các biểu mẫu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Đề cương Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được chia làm 03 phần. Phần 1: Về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật gồm các nội dung ưu điểm và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Phần 2: Tình hình thi hành pháp luật gồm có tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật, tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật và tình hình tuân thủ pháp luật (trong đó có phân tích về kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân). Phần 3: Giải pháp, kiến nghị, đề xuất (đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật và về tình hình thi hành pháp luật).

Các bảng tổng hợp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được xây dựng căn cứ vào nội dung báo cáo công tác thi hành pháp luật và theo nguyên tắc những nội dung được thể hiện trong các biểu mẫu sẽ không thể hiện lặp lại trong Báo cáo mà được dẫn chiếu trong Báo cáo để phân tích, dẫn chứng,…
Mười ba (13) phụ lục gồm có: 
1. Phụ lục 1 là Bảng tổng hợp công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
2. Phụ lục 2 là Bảng tổng hợp hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; 
3. Phụ lục 3a là Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; 
4. Phụ lục 3b là Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản dưới luật, pháp lệnh; 
5. Phụ lục 4 là Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; 
6. Phụ lục 5 là Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi; 
7. Phụ lục 6 là Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tình hình phổ biến pháp luật; 
8. Phụ lục 7 là Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tình hình tập huấn pháp luật; 
9. Phụ lục 8 là Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tình hình tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí cho thi hành pháp luật; 
10. Phụ lục 9a là Bảng tổng hợp các hành vi vi phạm phổ biến trong các lĩnh vực cụ thể; 
11. Phụ lục 9b là Bảng tổng hợp các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực cụ thể được lựa chọn (lĩnh vực chuyên đề, trọng tâm); 
12. Phụ lục 10 là Bảng tổng hợp vụ việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; 
13. Phụ lục 11 là Bảng tổng hợp về tổng số vụ việc đã được Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Quá trình soạn thảo Thông tư cho thấy, các ý kiến góp ý cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư. Tuy nhiên, về hình thức của các phụ lục hiện vẫn có 2 loại ý kiến khác nhau, cụ thể là:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, dự thảo Thông tư quy định về  mẫu thống nhất Đề cương Báo cáo trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật nên mẫu phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư là một phần không tách rời của Báo cáo. Do vậy, xét về hình thức thì mẫu phụ lục phải được xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Việc xây dựng các chỉ tiêu thống kê về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần được tổng hợp chung trong hệ thống các chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp ban hành cùng các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, nội dung các phụ lục thực chất là các tiêu chí, số liệu cụ thể về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật nên cần xác định đó là các biểu mẫu thống kê. Vì vậy, các biểu mẫu đó phải được lập theo đúng hình thức pháp lý của biểu mẫu được quy định tại Luật Thông kê và các văn bản quy định chi tiết, mà cụ thể là Thông tư số 20/2013/TT-BTP  ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
Dự thảo Thông tư hiện được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất.

Trên đây là các vấn đề chủ yếu của dự thảo Thông tư quy định mẫu đề cương báo cáo sử dụng trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật kèm theo các phụ lục, Cục QLXLVPHC&TDTHPL kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư./.
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